PHỤ LỤC
Biểu mẫu 01: Đăng ký hình thức thi

	TRƯỜNG ĐẠI HỌC

KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP

KHOA (BỘ MÔN)...........
	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


DANH SÁCH ĐĂNG KÝ CÁC HÌNH THỨC THI KTHP
Học kỳ … năm học 20… – 20…

	TT
	Mã HP
	Tên HP
	Số lớp HP
	Tổng số SV
	Hình thức thi KTHP
trực tuyến
	Hình thức thi KTHP
trực tiếp
	Ghi chú

	1
	FIM…
	
	2
	100
	Tự luận
	Tự luận
	

	2
	MEC…
	
	5
	200
	Vấn đáp
	Vấn đáp
	Số giảng viên đảm bảo yêu cầu hỏi/chấm thi:..

	3
	BAS…
	
	3
	150
	Thực hành(
)
	Thực hành
	

	4
	FIM…
	
	
	
	Vấn đáp
	Vấn đáp
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	


	Người lập
(Ký và ghi rõ họ tên)
	Thái Nguyên, ngày … tháng … năm 20…

Trưởng khoa…. (Trưởng bộ môn….)
(Ký và ghi rõ họ tên)


Biểu mẫu 02: Báo cáo về công tác xây dựng, tổ hợp đề thi KTHP và đáp án
	TRƯỜNG ĐẠI HỌC

KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP

KHOA (BỘ MÔN)...........
	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


BÁO CÁO VỀ CÔNG TÁC XÂY DỰNG, TỔ HỢP ĐỀ THI KTHP VÀ ĐÁP ÁN
Học kỳ … năm học 20… – 20…
Bộ môn:….…………………………………………………………………………………………..

· Hình thức thi vấn đáp.
	TT
	Mã HP
	Tên HP
	Lớp HP
	Số SV
	Ca thi
	Số SV thi trực tiếp
	Số SV thi trực tuyến
	Số lượng mã đề thi/đáp án
	Ghi chú

	1
	MEC…
	
	54CCM.
	50
	30/12/2021
	15
	35
	25/25
	

	2
	BAS…
	
	
	
	
	
	
	
	


· Hình thức thi tự luận.

	TT
	Mã HP
	Tên HP
	Lớp HP
	Số SV
	Ca thi
	Số SV thi trực tiếp
	Số SV thi trực tuyến
	Số lượng mã đề thi/đáp án
	Ghi chú

	1
	MEC…
	
	55CCM.
	45
	31/12/2021
	15
	30
	02/02
	

	2
	BAS…
	
	
	
	
	
	
	
	....


· Hình thức khác.

	TT
	Mã HP
	Tên HP
	Lớp HP
	Hình thức thi
	Số SV
	Ca thi
	Số SV thi trực tiếp
	Số SV thi trực tuyến
	Số lượng mã đề thi/đáp án
	Ghi chú

	1
	MEC…
	
	55CCM.
	
	20
	01/01/2022
	12
	8
	
	

	2
	BAS…
	
	54CCM.
	
	21
	-
	-
	-
	
	...

	Người lập
(Ký và ghi rõ họ tên)
	Thái Nguyên, ngày … tháng … năm 20…

Trưởng khoa…. (Trưởng bộ môn….)
(Ký và ghi rõ họ tên)


Biểu mẫu 03a: Biên bản tổ chức ca thi tự luận trực tuyến

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN TỔ CHỨC CA THI TỰ LUẬN TRỰC TUYẾN

Học kỳ … năm học 20… – 20…

Khoa:………………………………………… Bộ môn:…………………………………….

Học phần: …………………………………… Lớp học phần:……………………………...

Thời gian thi (theo lịch thi):………………………………………………………………….

CBCT1:……………………………………….CBCT2:……………………………………..

Thời gian nhận đề (từ TBM hoặc từ giảng viên được TBM ủy quyền):…………………….

Số mã đề thi KTHP được nhận:………………………………………………………………

Thời gian phát/giao đề cho thí sinh:………………………………………………….………

Thời gian bắt đầu tính giờ làm bài thi:………………………………………………..….......

Số sinh viên có mặt đúng giờ (tính đến phút thứ 15 kể từ khi tính giờ làm bài):……..……

Số sinh viên không có mặt (kể cả những sinh viên có mặt sau 15 phút kể từ khi tính giờ làm bài thi):………………………………………………………………………………………..

Các sinh viên không có thẻ sinh viên và các giấy tờ tùy thân khác (CBCT ghi theo MSSV): 

………………………………………………………………………………………….……..

Các sinh viên gặp sự cố liên quan đến đường truyền internet không ổn định, camera/webcam gặp sự cố không thấy được hình ảnh, microphone gặp sự cố không nghe được âm thanh (CBCT ghi theo MSSV):……………………………………………………

………………………………………………………………………………………………..

Các thí sinh bị đình chỉ do vi phạm quy chế thi (CBCT ghi theo MSSV):…………………

………………………………………………………………………………………………..

Thời gian kết thúc làm bài:…………………………………………………………………..

Tổng số thí sinh nộp bài:…………………………………………………………….………

Số thí sinh nộp bài muộn (CBCT ghi theo MSSV): ………………………………...………

………………………………………………………………………………………………..

Số bài thi (file bài thi) của thí sinh đã tải và chuyển TBM:…………………………………

Thời gian chuyển:…………………………………………………………………………….

Số file diễn biến phòng thi đã ghi và chuyển TBM:…………………………………………

Những bất thường được phát hiện trong quá trình tổ chức thi:………………………………

………………………………………………………………………………………………..

Biên bản này được lập vào …. ngày ……………………………………………………….

	CBCT 1 và CBCT 2
	Trưởng bộ môn


Biểu mẫu 03b: Biên bản tổ chức ca thi vấn đáp trực tuyến
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN TỔ CHỨC CA THI VẤN ĐÁP TRỰC TUYẾN

Học kỳ … năm học 20… – 20…

Khoa:………………………………………… Bộ môn:…………………………………….

Học phần: …………………………………… Lớp học phần:……………………………...

Thời gian thi (theo lịch thi):………………………………………………………………….

CBChT1:……………………………………….CBChT2:……………………………………

Số thí sinh có mặt:……………………………………………………………………………

Số thí sinh vắng mặt: ………………………………………………………………………..

Các sinh viên không có thẻ sinh viên và các giấy tờ tùy thân khác (CBCT ghi theo MSSV): 

………………………………………………………………………………………….……..

Các thí sinh gặp sự cố liên quan đến đường truyền internet không ổn định, camera/webcam gặp sự cố không thấy được hình ảnh, microphone gặp sự cố không nghe được âm thanh (CBCT ghi theo MSSV):……………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..

Các thí sinh bị đình chỉ thi do vi phạm quy chế thi (CBCT ghi theo MSSV):………………

………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..

Số file diễn biến phòng thi đã ghi và chuyển TBM:………………………………………..

Những bất thường được phát hiện trong quá trình tổ chức, hỏi thi thi:………………………

………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..

Biên bản này được lập vào …. ngày ……………………………………………………….

	CBChT 1 và CBChT 2


	Trưởng bộ môn




Biểu mẫu 04a: Danh sách phân công cán bộ coi thi/ hỏi thi/ chấm thi KTHP trực tuyến
	TRƯỜNG ĐẠI HỌC

KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP

KHOA (BỘ MÔN) ...........
	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


DANH SÁCH PHÂN CÔNG CÁN BỘ COI, HỎI THI CHẤM THI KTHP TRỰC TUYẾN
Học kỳ … năm học 20… – 20…
Bộ môn:….…………………………………………………………………………………………..

	TT
	Mã HP
	Tên HP
	Lớp HP
	Số SV
	Ca thi
	Ngày thi
	Hình thức thi
trực tuyến
	Cán bộ coi thi/

Cán bộ hỏi/chấm thi
	Phòng thi trực tuyến
	Địa điểm coi thi/hỏi thi
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ID
	Pass
	Phần mềm
	
	

	1
	FIM…
	
	54CCM.
	40
	1
	
	Tự luận
	1. 

2. 
	
	
	MS Teams
	
	

	2
	MEC…
	
	
	50
	
	
	Vấn đáp
	1. 
	
	
	Zoom
	
	CB t/chức

	
	
	
	
	
	
	
	
	2. 
	
	
	
	
	CB hỏi/ chấm thi

	
	
	
	
	
	
	
	
	3. 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	4. 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	5. 
	
	
	
	
	

	3
	BAS…
	
	
	
	
	
	...
	1. 

2. 
	
	
	
	
	

	4
	FIM…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Người lập
	Thái Nguyên, ngày … tháng … năm 20…

Trưởng khoa…. (Trưởng bộ môn….)


Biểu mẫu 04b: Danh sách phân công cán bộ coi thi/ hỏi thi/chấm thi KTHP trực tiếp
	TRƯỜNG ĐẠI HỌC

KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP

KHOA (BỘ MÔN)...........
	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


DANH SÁCH PHÂN CÔNG CÁN BỘ COI, HỎI THI, CHẤM THI KTHP TRỰC TIẾP
Học kỳ … năm học 20… – 20…
Bộ môn:…. …………………………………………………………………………………………..

	TT
	Mã HP
	Tên HP
	Lớp HP
	Số SV
	Ca thi
	Ngày thi
	Hình thức thi
trực tiếp
	Cán bộ coi thi/

Cán bộ hỏi/chấm thi
	Phòng thi
	Ghi chú

	1
	FIM…
	
	54CCM.
	40
	
	
	Tự luận
	1.

2.
	
	

	2
	MEC…
	
	
	50
	
	
	Vấn đáp
	1.
	
	CB t/chức

	
	
	
	
	
	
	
	
	2.
	
	CB hỏi/ chấm thi

	
	
	
	
	
	
	
	
	3.
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	4.
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	5.
	
	

	3
	BAS…
	
	
	
	
	
	Thực hành
	1.

2.
	
	

	4
	FIM…
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Người lập
	Thái Nguyên, ngày … tháng … năm 20…

Trưởng khoa…. (Trưởng bộ môn….)


Biểu mẫu 05: Biên bản bàn giao

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN BÀN GIAO

Hồ sơ, dữ liệu kỳ thi kết thúc học phần, học kỳ … năm học 20… – 20…

Hôm nay, vào hồi ......... giờ ......., ngày ........ tháng ........ năm 20...... tại ..................... ..............................................................Trường ĐH Kỹ thuật Công Nghiệp chúng tôi gồm có:
BÊN BÀN GIAO:
1. Bộ môn ............................................................

Ông/Bà .................................................................: Chức vụ: Trưởng /Phó bộ môn
BÊN NHẬN:

1. Đại diện Trung tâm Thông tin-Thư viện

Ông/Bà .................................................................: Chức vụ: Giám đốc/Phó GĐ

Ông/Bà .................................................................: Chức vụ: Nhân viên

Đại diện Bộ môn ....................................... bàn giao cho Giám đốc Trung tâm Thông tin-Thư viện toàn bộ hồ sơ và dữ liệu số của kỳ thi KTHP của bộ môn phục trách gồm có:
........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

Biên bản được lập thành 02 bản giống nhau, mỗi bên giữ 01 bản có giá trị tương đương nhau.

	Bên giao
(Ký và ghi rõ họ tên)
	Bên nhận

(Ký và ghi rõ họ tên)


Biểu mẫu 06. Mẫu giấy làm bài thi KTHP theo hình thức tự luận trực tuyến

(Giấy thi khổ A4. Thí sinh ghi đầy đủ thông tin vào tất cả các tờ giấy thi theo mẫu)


BÀI LÀM
Biểu mẫu 07: Biên bản ghi nhớ về việc xử lý tình huống bất thường thi trực tuyến

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN GHI NHỚ

Về việc xử lý tình huống bất thường khi thi kết thúc học phần trực tuyến

Học kỳ … năm học 20… – 20…

1. Học phần: ………………………..............................Lớp –  nhóm HP: ………….……..…

2. Ngày thi:……….……Tiết bắt đầu:……..…Số tiết:……..……
3. Địa điểm tổ chức thi:………...…….... ……..…………..…………..…………..………….
4. Nội dung sự cố: ………………………………………………………………………......
…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

5. Đề xuất phương án giải quyết sự cố:……………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Biên bản này được lập vào hồi ……..…. ngày ………………………………………….../.

	TRỰC KỸ THUẬT

(Ký, ghi rõ họ tên)
	CB COI THI/HỎI THI 1 

(Ký, ghi rõ họ tên)
	CB COI THI/HỎI THI 2 

(Ký, ghi rõ họ tên)


	CB TỔ CHỨC THI

(Ký, ghi rõ họ tên)



	Ghi chú: Không cần chữ ký của cán bộ trực kỹ thuật đối với các sự cố xảy ra ngoài phạm vi Trường.


Biểu mẫu 08: Biên bản xử lý vi phạm Quy định thi
	ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC

KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


BIÊN BẢN XỬ LÝ VI PHẠM QUY ĐỊNH THI
1. Thời gian thi:………………………… Hình thức thi ………………………………..........
2. Học phần:…………………………………Lớp:……………Hội trường………………….

3. Cán bộ coi thi:

    CBCT1: ………………………………….Đơn vị:……………………………….………

    CBCT2: ………………………………….Đơn vị:……………………………….………

Căn cứ Quyết định số ........../QĐ-ĐHKTCN ngày ........ tháng ...... năm 20....... của Hiệu trưởng Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp về việc ban hành Quy định thi ....................................................................................................................................................

Tiến hành lập biên bản vi phạm quy chế thi đối với sinh viên:
4. Họ tên sinh viên vi phạm:……………………………Mã số sinh viên:………….……..

5. Nội dung vi phạm:………………………………………………………………………..

6. Tang vật vi phạm (nếu có):………………………………………………………………..

7. Hình thức xử lý:…………………………………………………………………………..

Thái Nguyên, ngày …… tháng …… năm……
	THÍ SINH VI PHẠM

(Ký ghi rõ họ tên)

…………………………………
	CÁN BỘ COI THI 1
(Ký ghi rõ họ tên)

…………………………………
	CÁN BỘ COI THI 2
(Ký ghi rõ họ tên)

…………………………………




Ghi chú: Không cần chữ ký của thí sinh đối với hình thức thi trực tuyến
Họ và tên: ...................................................................................... MSSV: ......................................................................................


Học phần: ....................................................................................... Mã đề thi: .................................................................................


Ca thi: ................................................................ Ngày/tháng/năm: ............................................................. Tờ số: 1/3








(�) Với hình thức thi Thực hành trực tuyến, căn cứ vào tính chất học phần, khoa/bộ môn cần mô tả chi tiết cách thức triển khai.





1

